
THÔNG BÁO  

Về việc mời báo giá biểu mẫu in ấn cuối năm 2024 và đầu năm 2025 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang có nhu cầu cung cấp các Biểu mẫu in ấn 

trong 2 tháng cuối năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025. Để có căn cứ xây dựng giá kế hoạch 

thực hiện gói mua sắm nêu trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các Công 

ty/đơn vị có khả năng cung cấp gửi Hồ sơ báo giá với nội dung cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Người nhận: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 

- Địa chỉ: 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Địa chỉ email: phcqtbvkh@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh 

Hòa - 19 Yersin, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

- Nhận qua email: các đơn vị báo giá gửi kèm file mềm tính năng kỹ thuật (word, 

excel, …) qua mail phcqtbvkh@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ 9g00 ngày 09/9/2024 đến trước 17g00 ngày 

13/9/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 09/9/2024. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá (Danh mục chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

2. Địa điểm và các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp:  Kho Hành chính Quản Trị (Tầng 

1 - Khu Hậu cần, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa - 19 Yersin - Phường Lộc Thọ - thành 

phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa). 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 240 ngày 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: không 

- Thanh toán: trong vòng 60 ngày kể từ ngày Công ty/Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp 

đầy đủ chứng từ sau: Biên bản giao nhận hàng, Hóa đơn tài chính kèm biên bản nghiệm 

thu. 

SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 
   Số: 1629/TB-BVĐKT 

:   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

     Khánh Hòa, ngày  09  tháng  9  năm 2024 



 

III. HỒ SƠ CHÀO GIÁ 

- Bảng báo giá (có ký tên đóng dấu): trong đó giá chào là giá trọn gói; đã bao gồm 

các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định; chi phí vận chuyển và các loại phí khác; thông tin 

kỹ thuật chi tiết. 

Các đơn vị tham gia chào giá có thể liên hệ số điện thoại phòng hành chính Quản trị 

(091.187.4896) để tìm hiểu thêm thông tin. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng báo giá 

trong thời gian và địa điểm nêu trên. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: (VBĐT) 
- Như trên; 

- Website Bệnh viện; 
- Phòng TCKT; 
- Lưu: VT, HCQT(Nh) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Phan Hữu Chính 



Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 
(Kèm theo Thông báo số 1629/TB-BVĐKT ngày 09/9/2024  

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) 

 

 

STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 
Bảng kiểm soát bệnh nhân trước 

khi lên phòng mổ 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

22.000  

2 Bảng kiểm an toàn phẫu thuật 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 ngang, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

15.000  

3 
Bảng kiểm trước tiêm chủng với 

trẻ sơ sinh mới 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

3.000  

4 
Bảng kiểm an toàn phẫu thuật 

(khoa Mắt) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 ngang, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

3.000  

5 Bệnh án sản(2 tờ) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 tờ 04 mặt, chữ 

màu đen 

Bộ 
              

7.000  

6 Bệnh án phụ khoa(2 tờ) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 tờ 04 mặt, chữ 

màu đen 

Bộ 
              

3.000  

7 Bệnh án nội khoa(2 tờ) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 tờ 04 mặt, chữ 

màu đen 

Bộ 
            

27.000  

8 Bệnh án nhi (2 tờ) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gsm/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 tờ 04 mặt, chữ 

màu đen 

Bộ 
              

7.000  

9 Bệnh án sơ sinh (2 tờ) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 tờ 04 mặt, chữ 

màu đen 

Bộ 
              

1.000  

10 Bệnh án TMH (2 tờ) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 tờ 04 mặt, chữ 

màu đen 

Bộ 
              

2.000  

11 Bệnh án ngoại trú (khoa RHM) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gsm/ Khổ 

giấy: A3 ngang, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

1.000  

12 Bệnh án ngoại khoa 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 tờ 04 mặt, chữ 

màu đen 

Bộ 
            

25.000  



13 Bệnh án ngoại trú YHCT mới 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 03 tờ 06 mặt, chữ 

màu đen 

Bộ 
              

2.000  

14 Bệnh án nội trú (khoa RHM) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 tờ 04 mặt, chữ 

màu đen 

Bộ 
              

2.000  

15 Bệnh án Mắt (4 tờ) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 04 tờ 07 mặt, chữ 

màu đen 

Bộ 
              

3.000  

16 Bệnh án ngoại trú VLTL-PHCN 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 03 tờ 06 mặt, chữ 

màu đen 

Bộ 
              

1.000  

17 Bệnh án bỏng 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 tờ 04 mặt, chữ 

màu đen 

Bộ 
                 

500  

18 
Bìa hồ sơ bệnh án tráng nhựa có 

gáy, màu vàng 

Bìa: Fort 160gms nhuộm cam cán 

bóng mặt trong; KT: (46x32)cm; 

01 mặt, chữ màu đen, bế gấp đôi 

kim bấm giữa/ Ruột: Bãi Bằng; 

KT: (5x30)cm, ruột bấm theo mẫu  

Bộ 
            

49.000  

19 Biểu đồ chuyển dạ 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

2.500  

20 Bì đựng Xquang 

In 4 màu - 1 mặt; Không cán 

màng; Bế dán thành phẩm; Loại 

giấy: Couche 100gms; KT thành 

phẩm: (28x32)cm. 

Cái 
            

76.000  

21 Bìa thái màu A5  

Bìa thái A5 in logo; Kích thước: 

14,8x21 (cm); Định lượng 

160gms; màu vàng, hồng, xanh lá. 

Tờ 
            

50.000  

22 Bì thư nhỏ 

Loại giấy: Bãi bằng 60gms, in chữ 

mặt ngoài màu xanh/KT thành 

phẩm: (12,5x19,2)cm. 

Cái 
              

3.000  

23 Bì thư trung 

Loại giấy: Bãi bằng 60gms, in chữ 

mặt ngoài màu xanh/KT thành 

phẩm: (16,2x24,2) 

Cái 
              

2.500  

24 Bì đựng thuốc nhỏ (NT) 

Túi giấy : Bãi Bằng 60gms, in chữ 

mặt ngoài màu xanh/ KT thành 

phẩm: 7x11cm phần ruột, có bẻ 

mép miệng 1cm 

Túi 
              

8.000  

25 Bì đựng thuốc trung (NT) 

Túi giấy : Bãi Bằng 60gms, in chữ 

mặt ngoài màu xanh/ KT thành 

phẩm: 8x12cm phần ruột, có bẻ 

mép miệng 1cm 

Túi 
              

7.000  



26 Bì đựng thuốc lớn (NT) 

Túi giấy : Bãi Bằng 60gms, in chữ 

mặt ngoài màu xanh/ KT thành 

phẩm: 9x15cm phần ruột, có bẻ 

mép miệng 1cm 

Túi 
              

4.000  

27 Bì CT, MRI 

In 4 màu - 1 mặt; Không cán 

màng; Bế dán thành phẩm; Loại 

giấy: Couche 150gms; KT thành 

phẩm: (38x51)cm. 

Cái 
            

42.000  

28 Đơn thuốc (tờ rời) DV 
Loại giấy: Fort 80gms/ Khổ giấy: 

A4 dọc, 02 mặt, 4 màu 
Tờ 

            

27.000  

29 
Giấy yêu cầu xét nghiệm sàng 

lọc sơ sinh (DV) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gsm/ Khổ 

giấy: A5 ngang, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

2.000  

30 Kẹp hồ sơ (22x31) 

Loại giấy: Couche 300gms/ KT 

thành phẩm: (22x31)cm/ Bìa in 4 

màu - 2 mặt/ Cán màng mờ 1 mặt 

ngoài/ Bế dán thành phẩm/ Tai 

gấp 15cm; Gáy 0,4cm 

Cái 
            

12.000  

31 
Giấy cam đoan chấp nhận phẫu 

thuật, thủ thuật/GMHS 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gsm/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

22.000  

32 Giấy giới thiệu khám bệnh 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gsm/ Khổ 

giấy: A5 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

2.000  

33 

Giấy giải thích tình trạng bệnh 

tật cho bệnh nhân và người nhà 

bệnh nhân 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

69.000  

34 
Giấy cam đoan làm kỹ thuật 

CĐHA 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gsm/ Khổ 

giấy: A5 ngang, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

2.000  

35 
Giấy cung cấp thông tin và cam 

kết chung về nhập viện nội trú 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 1 tờ in 02 mặt, chữ 

màu đen 

Tờ 
            

65.000  

36 
Giấy cam kết chuyển cơ sở 

khám chữa bệnh  

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

7.000  

37 
Giấy cam kết ra viện không theo 

chỉ định của bác sĩ 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

7.000  

38 
Giấy cam kết từ chối sử dụng 

dịch vụ khám bệnh,chữa bệnh 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

10.000  

39 Phiếu điều trị trẻ sơ sinh sau sinh 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc,02 tờ in 03 mặt, chữ 

màu đen 

Bộ 
              

2.000  

40 
Phiếu cung cấp thông tin khoa 

HSTC 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

12.000  



41 Phiếu khám thai 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

2.000  

42 Phiếu gây mê hồi sức 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gsm/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

17.000  

43 Phiếu khám tiền phẫu 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

5.000  

44 Phiếu khám chuyên khoa 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

86.000  

45 Phiếu chuyển bệnh nhân tử vong 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gsm/ Khổ 

giấy: A5 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

1.000  

46 Phiếu truyền máu 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

20.000  

47 Phiếu khai báo khám bệnh 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A5 ngang, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

64.000  

48 Phiếu sàng lọc dinh dưỡng 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

30.000  

49 Phiếu giám sát nhiễm khuẩn 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

1.000  

50 
Phiếu đề nghị thanh toán tiền 

dịch vụ 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gsm/ Khổ 

giấy: A5 ngang, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

8.000  

51 
Phiếu tầm soát tình trạng dinh 

dưỡng (nhi sơ sinh) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

1.000  

52 
Phiếu tầm soát tình trạng dinh 

dưỡng bệnh nhi 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

8.000  

53 
Phiếu tầm soát tình trạng dinh 

dưỡng nữ mang thai 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

7.000  

54 Phiếu kiểm hồ sơ bệnh án 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

55.000  

55 Phiếu điều trị TNT ngoại trú 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

18.000  

56 
Phiếu bàn giao bệnh chuyển 

khoa (bác sĩ) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

37.000  



57 
Phiếu bàn giao bệnh chuyển 

khoa (điều dưỡng) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

37.000  

58 Phiếu theo dõi đồ vải CNK 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A4 

dọc, đóng tập 50 tờ 02 mặt, chữ 

màu đen 

Quyển 
                   

20  

59 
Phiếu đăng ký KT giảm đau 

chuyển dạ 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

1.500  

60 Phiếu in kết quả xét nghiệm 
Loại giấy: Fort 100gms/ Khổ giấy: 

A4, 01 mặt, in 4 màu 
Tờ 

            

22.000  

61 
Phiếu in KQXN liên kết Medic 

(có logo) 

Loại giấy: Fort 100gms/ Khổ giấy: 

A4, 01 mặt, in 4 màu 
Tờ 

              

2.000  

62 
Phiếu hẹn trả kết quả tại khu 

khám DV 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: (10,5x7)cm, 01 mặt, chữ 

màu đen 

Tờ 
            

14.000  

63 
Phiếu hẹn trả kết quả tại phòng 

xét nghiệm DV 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: (10,5x7)cm, 01 mặt, chữ 

màu đen 

Tờ 
              

5.000  

64 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A4 

dọc, 02 mặt, đóng tập 100 tờ, chữ 

màu đen 

Quyển 
                   

37  

65 Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A3, 02 

mặt, đóng tập 100 tờ, chữ màu đen 

Quyển 
                   

40  

66 
Sổ vào viện, ra viện, chuyển 

viện 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: ngang, 

KT: 32,2 x 21cm, 02 mặt, đóng 

tập 100 tờ, chữ màu đen 

Quyển 
                   

15  

67 Sổ cấp và phát máu 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A4 

ngang, 02 mặt, đóng tập 100 

tờ,cấn răng cưa ở giữa mỗi tờ, chữ 

màu đen 

Quyển 
                 

110  

68 Sổ giao nhận bệnh phẩm 

Loại giấy: Bãi Bằng 58gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A4 

dọc, 02 mặt, đóng tập 100 tờ, chữ 

màu đen 

Quyển 
                     

5  

69 Sổ giao nhận VTTH 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A4 

dọc, 02 mặt, đóng tập 100 tờ, chữ 

màu đen 

Quyển 
                   

35  



70 Sổ trả kết quả giải phẫu bệnh lý 

Loại giấy: Bãi Bằng 58gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A4 

dọc, 02 mặt, đóng tập 100 tờ, chữ 

màu đen 

Quyển 
                     

8  

71 Sổ xét nghiệm tế bào học 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A4 

dọc, 02 mặt, đóng tập 100 tờ, chữ 

màu đen 

Quyển 
                   

10  

72 Sổ xét nghiệm mô học (GPB) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A4 

dọc, 02 mặt, đóng tập 100 tờ, chữ 

màu đen 

Quyển 
                   

10  

73 Sổ bàn giao thuốc thường trực 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A4 

dọc, 02 mặt, đóng tập 100 tờ, chữ 

màu đen 

Quyển 
                   

55  

74 Sổ nhật ký bình bệnh án  

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A4 

dọc, 02 mặt, đóng tập 100 tờ, chữ 

màu đen 

Quyển 
                   

10  

75 
Sổ kiểm nhập thuốc, hóa chất, 

VTTH 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A4 

dọc, 02 mặt, đóng tập 100 tờ, chữ 

màu đen 

Quyển 
                   

40  

76 Sổ biên bản hội chẩn (1 liên) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A4 

dọc, 02 mặt, đóng tập 100 tờ, chữ 

màu đen 

Quyển 
                   

45  

77 
Sổ biên bản hội chẩn sử dụng 

thuốc (2 liên) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A4 

dọc, 01 mặt, đóng tập 100 tờ,cấn 

răng cưa ở cuốn mỗi tờ, chữ màu 

đen 

Quyển 
                 

150  

78 
 Sổ giao nhận chất thải y tế nguy 

hại đơn vị ngoài (CNK)   

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A4 

dọc,02 mặt , đóng tập 06 tờ 02 

mặt, chữ màu đen 

Quyển 
                 

250  

79 
Sổ theo dõi chất thải y tế nguy 

hại các khoa 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy: A4 

dọc, đóng tập 15 tờ 02 mặt, chữ 

màu đen 

Quyển 
                   

30  

80 Sổ khám bệnh tầm soát sơ sinh 

Loại giấy:Ruột Ford 60gsm , Bìa 

couche 180gms/ Khổ giấy: Bìa in 

4 màu_2 mặt,  ruột gồm 8 tờ chữ 

in màu  -2 mặt bế gấp đôi,kim 

bấm giữa, 20 trang luôn bìa. 

Quyển 
              

3.700  

81  Sổ tiêm chủng  

Loại giấy: Bìa Couche 200, ruột 

Fort 80; in 4 màu 2 mặt; bế gấp 

đôi, kim bấm giữa; 32 trang luôn 

bìa; KT: 14,5 x 20,5 cm 

Quyển 
              

4.500  



82 Sổ theo dõi tiêm chủng 

Loại giấy :Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Fort xanh nhạt 70gsm/ Khổ giấy: 

A4 dọc, 02 mặt,đóng tập 40 tờ 2 

mặt chữ màu đen 

Quyển 
                   

20  

83 Thẻ lưu trú 
Loại giấy: Fort 60gsm/ Khổ giấy: 

9,5x6, 02 mặt, chữ màu đen 
Tờ 

            

33.000  

84 Tờ giải thích mổ lấy thai BNBV 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

1.000  

85 Tờ điều trị 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
          

210.000  

86 Trích biên bản hội chẩn 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
            

40.000  

87 Tờ giải thích vể mổ lấy thai DV 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

2.000  

88 Bì thư nhỏ (BA) 

Loại giấy: Bãi Bằng 70gms, in 

chữ mặt ngoài màu xanh/ KT 

thành phẩm: (18x12)cm,bẻ mép 

miệng 

Cái 
                 

500  

89 Bì thư lớn (BA) 

Loại giấy: Bãi Bằng 70gms, in 

chữ mặt ngoài màu xanh/ KT 

thành phẩm: (25x35)cm,bẻ mép 

miệng 

Cái 
                 

250  

90 Phiếu xuất ăn 

Ruột trong: loại giấy A4 fort 60, 

KT: (21 x 5,8cm), in 1 mặt chữ 

màu đỏ, có cấn răng cưa 2 đường 

mỗi tờ, 100 tờ/quyển, dán gáy xé 

rời được, tờ bìa: loại giấy bìa 

Đồng Nai màu hồng,KT: (21 x 

5,8cm) 

Quyển 
                 

500  

91 
Tem decal Chất thải lây nhiễm 

sắc nhọn 

Loại giấy: decal nhựa đục, in 2 

màu 1 mặt. Cán màng mờ 1 mặt, 

xén thành phẩm. 

Cái 
              

5.000  

92 Phiếu tư vấn tiêm chủng 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A5 dọc, 01 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

2.400  

93 
Phiếu theo dõi chăm sóc chuyển 

dạ, sau đẻ 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

7.000  

94 Giấy khám sức khỏe trên 18 tuổi  

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A3 ngang, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

3.000  

95 
Giấy khám sức khỏe dưới 18 

tuổi  

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A3 ngang, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
                 

300  



96 
Phiếu thực hiện kỹ thuật phục 

hồi chức năng (ngoại trú) 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms/ Khổ 

giấy: A4 dọc, 02 mặt, chữ màu 

đen 

Tờ 
              

2.500  

97 Sổ phiếu thu 

Loại giấy: carbon 2 liên. Quy 

cách: 2 liên trắng - hồng, khổ 13 x 

18,5cm, 50 bộ/tập. Bìa tập : bìa 

Đồng Nai màu hồng 

Quyển 
                 

200  

98 Sổ phiếu chi 

Loại giấy: carbon 2 liên. Quy 

cách: 2 liên trắng - hồng, khổ 13 x 

18,5cm, 50 bộ/tập. Bìa tập : bìa 

Đồng Nai màu hồng 

Quyển 
                   

10  

99 
Sổ theo dõi xuất - nhập thuốc 

gây nghiện 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy ngang, 

KT: 32,2 x 21cm, 02 mặt, đóng 

tập 100 tờ, chữ màu đen 

Quyển 
                   

12  

100 
Sổ theo dõi xuất - nhập thuốc 

hướng thần 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

Duplex 230gms/ Khổ giấy ngang, 

KT: 32,2 x 21cm, 02 mặt, đóng 

tập 100 tờ, chữ màu đen 

Quyển 
                   

12  

101 Sổ kiểm nhập thuốc gây nghiện 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

couche 180gms/ Khổ giấy: A4 

dọc, 02 mặt, đóng tập 100 tờ, chữ 

màu đen 

Quyển 
                     

5  

102 Sổ kiểm nhập thuốc hướng thần 

Loại giấy: Bãi Bằng 60gms, Bìa 

couche 180gms/ Khổ giấy: A4 

dọc, 02 mặt, đóng tập 100 tờ, chữ 

màu đen 

Quyển 
                   

10  
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